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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠT CHỨNG NHẬN RA NĂM 2025 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ hiệu 

lực của chứng 

chỉ chứng nhận 

Ghi chú 

a.  Olam Điều Việt Nam Điều Farm Còn hiệu lực  

b.  Intimex Xuân Lộc Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

c.  Olam Long Bình - Tiêu RAO Việt Nam Tiêu Farm Còn hiệu lực  

d.  Olam Long Bình - Tiêu RAG Việt Nam Tiêu Farm Còn hiệu lực  

e.  Intimex Bảo Lộc Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

f.  DK Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

g.  

Cát Quế Lào 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực  

 

h.  

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT  

NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

BLUE OCEAN 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

2.  Simexco Daklak (Tiêu) Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

3.  Phúc Thịnh Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

4.  HTX Bình Minh Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

5.  Vinacafe Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

6.  Nhật Quang Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ hiệu 

lực của chứng 

chỉ chứng nhận 

Ghi chú 

7.  Iguacu Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

8.  Thabico Vải Việt Nam Vải Chain Còn hiệu lực  

9.  Thabico Chanh dây Việt Nam Chanh dây Farm Còn hiệu lực  

10.  Kiên Kiên Việt Nam Chè Farm Còn hiệu lực  

11.  TATA Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

12.  Olam- Location Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

13.  
Công ty cổ phần XNK Nam 

Anh. 
Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

14.  
FANCY FOODS 

MANUFACTURE TRADING 

COMPANY LIMITED 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

15.  Phú Tài Việt Nam Chè Farm Còn hiệu lực  

16.  GOLDEN FARM (GÓI MỚI) Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

17.  
Công ty TNHH Coffein 

Compagnie Việt Nam 
Việt Nam Cà phê 

Chain Còn hiệu lực  

18.  
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 

(Đánh giá giám sát - PL3) 
Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

19.  Thabico-Dừa Việt Nam Dừa Chain Còn hiệu lực  

20.  Tín Thành Đạt Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

21.  Cát quế gói cũ Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

22.  Cát quế gói mới Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

23.  ACOM I Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

24.  ACOM II Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

25.  DETECH GÓI GS LẦN 2 Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

26.  DETECH GÓI GS LẦN 1 Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

27.  Việt Đức Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ hiệu 

lực của chứng 

chỉ chứng nhận 

Ghi chú 

28.  Intimex Buôn Ma Thuột Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

29.  Quang Minh Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

30.  PHI LONG Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

31.  Intimex Dakmil Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

32.  Nam Long Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

33.  Hoa Trang Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

34.  Như Tùng Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

35.  Volcafe Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

36.  Simexco Daklak (Cà phê) Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

37.  Thảo Nguyên Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

38.  DakMan Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

39.  Intimex Daknong Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

40.  Sơn Huyền Phát Gia Lai Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

41.  Minudo Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

42.  Tám Trình Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

43.  Bảo Anh Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

44.  Olam Chain cà phê Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

45.  
Công ty Cổ phần Phúc Sinh 

Sơn La 
Việt Nam Cà phê 

Farm Còn hiệu lực  

46.  Phúc Sinh (HCM-Đắk Lắk) Lao Cà phê Farm Còn hiệu lực  

47.  NKG Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

48.  Detech-2 (gói mới 5005 hộ) Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

49.  
KSS Vietnam Co., Ltd (Chain 

Tiêu) 
Việt Nam Cà phê 

Chain Còn hiệu lực  

50.  Hồ Phượng Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ hiệu 

lực của chứng 

chỉ chứng nhận 

Ghi chú 

51.  VIETSPICES Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

52.  IASAO 2 Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

53.  Somxay-Coop (Group) Lào Cà phê Farm Còn hiệu lực  

54.  CHAMPA-Lào Lào Cà phê Farm Còn hiệu lực  

55.  Cát Quế Bình Dương Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

56.  Mercafe Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

57.  PhetCHHAMPA-Lào Lào  Cà phê Farm Còn hiệu lực  

58.  Diệu Dung Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

59.  Vì Dân Thịnh Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

60.  
Doanh Nghiệp tư nhân Toàn 

Hằng 
Việt Nam Cà phê 

Farm Còn hiệu lực  

61.  Somxay - Multifarm Lao Cà phê Farm Còn hiệu lực  

62.  Agrexport Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

63.  
THABICO FOOD INDUSTRY 

JOINT STOCK COMPANY 

(Thanh Long) 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

64.  Thắng Lợi Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

65.  Đào Hương Lào Cà phê Farm Còn hiệu lực  

66.  Eatan Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

67.  
Công Ty Cổ Phần Xuất 

Khẩu Cà Phê Việt Nam 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

68.  GOLDEN FARM (Farm 2) Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

69.  An Coffee Farm Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

70.  Ngon Coffee Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

71.  Cát Quế Lào Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

72.  SUCDEN Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ hiệu 

lực của chứng 

chỉ chứng nhận 

Ghi chú 

73.  Tam Ba Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

74.  Intimex Bảo Lộc Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

75.  Olam Điều Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

76.  Intimex Xuân Lộc Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

77.  Olam Long Bình - Tiêu RAO Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

78.  Olam Long Bình - Tiêu RAG Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

79.  Intimex Bảo Lộc Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

80.  DK Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

81.  Cát Quế Lào Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

 

                                                                                                                                                Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2026 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu)  


